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Dòng họ Nguyễn Hữu đề cập tới trong bài viết này chính là một trong những dòng họ quan trọng bậc nhất trong lịch sử phát triển của triều đại phong kiến lâu dài nhất Việt Nam - triều Nguyễn, là cái nôi sản sinh ra những vị tướng tài danh Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Cảnh nối tiếp phục quan dưới các đời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Chu. Theo phả hệ chung của họ Nguyễn ở Việt Nam, dòng họ Nguyễn Hữu có khởi nguồn từ Khai quốc công thần nhà Đinh - Định Quốc công Nguyễn Bặc - được coi là bậc tiền thủy tổ của họ Nguyễn nước ta. Nhiều tài liệu chép riêng về Nguyễn Hữu Cảnh vẫn để gia thế của ông là cháu 9 đời của Nguyễn Trãi. Điều này có lẽ còn phải tìm hiểu thêm. Xét riêng về chi tộc này, cha Nguyễn Hữu Dật là Nguyễn Triều Văn, tước Triều Văn hầu, trước ở làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm 1609 theo phò chúa Tiên (tức chúa Nguyễn Hoàng) nên vào lập nghiệp ở Thuận Hóa. Nguyễn Triều Văn là quan võ nhà chúa Nguyễn, sau này, trong những ghi chép về Nguyễn Hữu Dật cho thấy ông là người đã nhìn ra tài năng và định hướng cho con trai mình theo con đường binh nghiệp ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Nguyễn Hữu Dật về sau vào định cư ở huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình, các con trai của ông, nổi bật lên có Nguyễn Hữu Hào và Nguyễn Hữu Cảnh cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. 

Có thể nói, trong tương quan với các “danh gia thế phiệt” khác của Việt Nam, dòng họ Nguyễn Hữu đất Quảng Bình với danh nhân lâm lập nổi bật lên với đặc điểm mà ít dòng họ nào có được ấy chính là sản sinh ra những anh tài kiệt xuất ở cả hai phương diện văn và võ. Ở phương diện nào, những nhân vật ấy đều trở thành hạt nhân chủ yếu và quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam. Trong suốt thời gian kéo dài vào khoảng 1 thế kỷ, từ đời vị chúa đầu tiên Nguyễn Hoàng, cho đến chúa Nguyễn Phúc Chu, ba đời nhà Nguyễn Triều Văn, Nguyễn Hữu Dật có thể coi là đã đóng góp trọn vẹn tài năng cũng như sự trung thành của mình cho nhà chúa Nguyễn những buổi đầu khai cơ, chưa kể đến các con cháu sau này được tập ấm cũng theo phò nhà chúa. Nguyễn Hữu Dật là vị tướng toàn tài, có nhiều công lao đặc biệt nổi trội, là bề tôi có công to lớn xông pha trận mạc, hiến cơ mưu giúp chúa Nguyễn dẹp yên mối lo phương Bắc từ phía chúa Trịnh Đàng Ngoài. Nguyễn Hữu Cảnh được ghi dấu trong lịch sử Việt Nam như là người có công khai mở và đặt chủ quyền cho nhà chúa Nguyễn ở vùng đất Đồng Nai, Gia Định miền trong, dẹp yên các thế lực tranh giành của người Xiêm, Cao Miên,…, úy dụ được dân chúng di cư và sắp xếp đơn vị quản lý hành chính giúp chúa Nguyễn bao quát vùng đất mới và khiến dân yên ổn làm ăn. Nguyễn Hữu Hào theo cha đánh giặc từ thủa thiếu thời, không chỉ dũng lược mà còn bác ái, trung hòa, tuy con đường sự nghiệp không hoàn toàn bằng phẳng nhưng lại là một vị tướng tài mà nhà chúa chưa bao giờ xem nhẹ. Ông làm Chưởng cơ trấn thủ Quảng Bình, không chỉ giỏi binh hình, chính trị mà còn là tác giả của tập truyện thơ Nôm “Truyện Song Tinh”, một trong những truyện Nôm vào buổi đầu của Việt Nam. 

Nguyễn Hữu Dật - Vị tướng mưu lược, dũng mãnh và chính trực

Nguyễn Hữu Dật (1603-1681) là đại công thần của chúa Nguyễn tại Đàng Trong thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Ông là người có công phò tá nhiều đời chúa Nguyễn, đánh lui nhiều cuộc xâm lấn của chúa Trịnh, giữ vững lãnh thổ Đàng Trong. Ông xuất thân học văn, được dự vào hàng văn chức, sau theo cha là Nguyễn Triều Văn đi đánh trận, theo đòi nghiệp võ. Chuyện về Nguyễn Hữu Dật được chép khá tỷ mỉ trong các sách Đại Nam liệt truyện - tiền biên, Đại Nam thực lục - tiền biên. 

Theo sách Đại Nam liệt truyện, Hữu Dật từ thủa bé đã bộc lộ phẩm chất của một vị tướng cầm quân tài ba: Lúc mới lên vài tuổi, cùng đàn trẻ chơi đùa, Dật thường bày trận, đặt quân kỳ và quân chính, tự nhận mình là đại tướng. Triều Văn mừng thầm cho rằng con mình sau tất thành tài, bèn cho đi học. Gặp được dị nhân, dạy cho binh pháp, bởi thế Dật học càng tiến
. Có lẽ bởi phẩm chất thông minh, tuệ dĩnh, lại được học ở thầy giỏi, mà sau này, trên con đường binh nghiệp, ông được biết đến như một vị tướng đầy mưu lược, quyền bính, là một mối nguy cần phải loại bỏ của nhà Trịnh trong cuộc phân tranh Trịnh - Nguyễn. Ông có thể coi như là người đã góp công lớn trong chiến thắng của chúa Nguyễn phân định được gianh giới Bắc - Nam là bờ sông Gianh vào năm 1672, giúp dẹp bớt phần nào mối lo từ họ Trịnh ở phương Bắc để nhà chúa có cơ hội tập trung cho công cuộc Nam tiến.

Ngay từ những ngày còn trẻ theo quân doanh, Nguyễn Hữu Dật đã bộc lộ được mưu trí của một bạch diện thư sinh nắm vững binh pháp, giỏi dùng mưu lược, là con người chính trực, trung thành, đủ tài đủ đức. Bên cạnh đó, ông còn là người có tài chiêm quan khí tượng, việc này được các nhà chép sử thuật lại như một khả năng đặc biệt khiến cho nhiều lần tiến quân của ông giành được thắng lợi chắc chắn. Trước hết phải kể đến sự mưu lược của ông, từ khi còn làm Giám chiến, cho đến khi được lên làm Cai cơ, Đốc chiến, rồi đến Chưởng cơ, Chưởng doanh… Trên chiến trận, Nguyễn Hữu Dật chứng tỏ cơ mưu của mình qua nhiều lần dâng kế trong doanh, như việc buông lời phản gián trong trận đánh mùa xuân năm Đinh Mão (1627) khi Trịnh Tráng đem quân vào lấn lướt khiến cho quân Trịnh trúng kế, nhiều lần giao chiến bị đánh bại; dùng kế tiêu diệt tên phản trắc hai mặt Khắc Loát trong trận đánh mùa thu năm Canh Thìn (1640); và những việc như giả kế làm nội ứng để dụ giặc,… được chép khá nhiều. Tuy là những kế nhà binh dùng nhiều, nhưng phải là người có đầu óc phán đoán, biết xét đoán tình thế, nhìn thấu được tâm can của địch thì mới có thể quyết đoán đưa ra những kế sách chắc thắng như vậy được. Bên cạnh đó, kết hợp với những kiến thức uyên bác về khí tượng, Nguyễn Hữu Dật đã nhiều lần chứng tỏ khả năng phân tích thế cục của mình nơi trận tiền: 

Năm Mậu Tý (1648) mùa xuân, chúa Trịnh sai tướng là Trịnh Đào đem đại quân vào xâm lấn miền Nam, thủy quân tiến đóng Vũ Xá. Chúa sai Thế tử tiết chế các doanh, chia đường tiến đánh. Hữu Dật cùng Tôn Thất Lộc lĩnh bộ binh làm tiên phong. Đến xã An Đại thuộc Quảng Bình, gặp gió ngược nổi to, Lộc muốn đóng quân cố giữ, Hữu Dật thấy phương Nam có đám mây đỏ to như cái lọng nhấp nhoáng sáng ngời, phương Bắc có mây trắng tan tác như tuyết. Dật mừng bảo Lộc rằng: “Chiêm nghiệm khí tượng trên trời thì cái điềm phương Nam đại thắng, cần gì phải giữ”. Lộc vẫn còn ngờ. Dật lại nói: “Quân giặc dẫu nhiều nhưng theo ven núi mà đi, chưa biết địa hình chỗ nào hiểm, chỗ nào dễ. Ta chẹn chỗ hiểm mà xông ra đánh, tất phá được quân giặc. Bèn sắp xếp quân chỉnh tề, gấp tiến lên. Gặp quân bộ của Trịnh, ta đánh, phá được. Thế quân ta rất lừng lẫy. Thế tử tiếp đến, sai Hữu Tiến nhân đang đêm đem quân có voi đánh lũy giặc, cả phá được địch. Trịnh Đào ở đồn Nam Bố Chính bỏ quân chạy. Ta bắt sống được địch rất nhiều.
 

Có những thế cục mà cả hai bên giao chiến đều nắm bắt được, điều quan trọng là phải biết lựa thời cơ để giành chiến thắng:

Năm Đinh Dậu (1657)… mùa thu năm ấy, Trịnh Căn cho rằng Thắng Nham (không nhớ họ) đóng quân ở lũy Đồng Hôn, đất ấy thấp và ẩm ướt, sợ đến mùa lụt, sẽ bị quân ta đánh úp, bèn muốn dời đồn đến chân núi Thổ Sơn. Người do thám đem việc ấy về báo. Hữu Dật bảo Hữu Tiến rằng: “Tôi đã tính đến ngày 25 là ngày Quý Hợi, sao Trẩn gặp (triều độ) mặt trời, tất có gió dữ mưa to, lại có khí đen suốt đến phần sao đẩu. Mây trắng che vào chấn cung, phương Bắc tất có nước lụt. Ta nhân dịp này, đánh úp đồn Thắng Nham, tất là phá được”. Đến ngày ấy, quả nhiên mưa to gió dữ, nước sông lên to. Hữu Dật đem quân thẳng đến Đồng Hôn, nhân nước lụt, đánh phá đồn ấy. Thắng Nham lên Thổ Sơn trốn chạy. Quân ta thu được khí giới rất nhiều. Hữu Tiến mừng bảo Hữu Dật rằng: “Ông tính giỏi như thần vậy”. Hữu Dật nói: “Nhờ oai linh chúa thượng và sức các tướng, tôi có giỏi gì đâu”
.

Thời gian Hữu Dật làm đốc chiến trong doanh trại của Nguyễn Hữu Tiến đã giúp mưu cho Hữu Tiến có được những bước tiến công vững vàng, giành được nhiều thắng lợi. Hữu Tiến cũng rất trọng dụng ông, nhiều lần cùng đến bàn mưu xuất trận. Những tấu đối, kế sách của ông rất có giá trị, trên thực tế đã giúp nhà chúa thu về được những chiến thắng có ý nghĩa quyết định:

- Mùa xuân năm Ất Mùi 1655, Hữu Dật dâng kế điệu hổ ly sơn, chia quân làm 3 đạo vượt sông sang đánh Bắc Hà, việc này hợp với ý chúa, được khen rằng: “Khanh bàn việc binh có vẻ màu nhiệm bất trắc như quỷ thần, dù Tử Phòng
, Bá Ôn
 cũng không hơn được”. Chúa cho Hữu Dật làm đốc chiến, cùng tiết chế Nguyễn Hữu Tiến đem quân thủy và quân bộ sang sông Gianh, tiến đánh giặc, đi đến đâu đều đánh thắng, chiếm giữ được đất 7 huyện thuộc Nghệ An. 

- Năm Canh Tý 1660, ông đóng ở lũy Đồng Hôn, làm thế ỷ dốc với quân của Hữu Tiến, lại bắc cầu phao sang bờ bên kia, khiến cho Trịnh Căn lo sợ, muốn bỏ Nghệ An lui về trấn thủ Thanh Hóa. Sau vì theo ý chúa, rút về bờ nam cố thủ, lại gặp quân Trịnh Căn tiến lấn, Hữu Dật dẫn quân chặn đánh đột ngột, giết được tướng giặc, còn khiến cho Trịnh Căn phải dốc toàn lực chống trả. 

- Đến năm Nhâm Dần 1662, Trịnh Căn cho quân đến vây đồn ở Vũ Xá, khi ấy là Hữu Dật trấn thủ, ông cố thủ hơn 1 tháng, sau sai thuộc tướng đánh úp doanh trại của quân Trịnh, lại giả đại binh khua chiêng trống, khiến Trịnh Căn cũng sợ hãi mà bỏ doanh trại trốn đi, tin thắng trận đưa về, chúa nói: “Hữu Dật phá được giặc to, thực là tướng tài. Vậy ta còn lo gì”, lại sai đem vàng lụa thưởng cho các tướng sĩ. 

- Trận đánh năm Nhâm Tý 1672, Trịnh Căn đem 10 vạn quân đến xâm lấn, còn có Trịnh Tạc kèm vua Lê đi đốc quân hậu đạo để tiếp ứng, đánh vào lũy Trấn Ninh, khi ấy là chúa Nguyễn sai Hoàng tử Hiệp là nguyên súy chống giặc. Quân Trịnh đánh mạnh, khiến lũy Trấn Ninh sắp không giữ được, lúc ấy Hữu Dật giữ lũy Sa Bộ, nhận được thư bèn đưa quân đi tiếp ứng: Khi Hữu Dật đến Trấn Ninh, lũy đã bị chọc thủng đến hơn 30 trượng cơ hồ không thể chống đỡ được. Bây giờ trời đã tối, đêm đen như mực, cách nhau gang tấc không rõ mặt người. Hữu Dật sai buộc rơm cỏ làm đuốc đốt lửa sáng rực như ban ngày. Quân Trịnh biết có quân cứu đã đến, không dám tiến gần. Hữu Dật bèn sai quân và dân đốn cây làm kè đắp đất vào chỗ lũy bị sạt lở. Sáng ra quân Trịnh dốc hết nhuệ khí tiến đánh thì lũy đã vững chắc rồi, không thể đánh phá được. Giữ được Trấn Ninh, khi chúa hỏi việc, Hữu Dật không ngần ngại mà tâu: “Tôi xin xuất lực, cố giữ, phá giặc để báo nước. Nếu cáo xảy ra điều gì sơ hở thì xin chịu tội theo quân luật”. Chúa được thư nói: “Hữu Dật từ khi làm chủ tướng đến nay mưu dâng kế đánh đâu cũng thắng, nay lại nói thế ta không còn lo gì nữa”. Quả thật nhờ có Hữu Dật giữ được lũy Trấn Ninh, quân Trịnh không đánh được bèn rút quân về, từ đó mới vạch ranh giới là bờ sông Gianh để chia hai niềm Nam - Bắc, không vào xâm lấn nữa.

 Những chiến công của Hữu Dật đều được chúa Nguyễn ban khen, danh vọng có thể coi là không thiếu. Với những ghi chép trong Đại Nam liệt truyện, ông còn được biết đến là con người trung quân và chính trực. Ông đã dám bộc trực mà tâu lên với chúa Nguyễn về việc dùng binh, chọn tướng: 

Dụng binh hai năm nay, mới tạm định được 7 huyện ở Nghệ An, lấy được rất khó mà tốn của rất nhiều. Nay chưa có thể tiến đánh, xin hãy đắp lũy ở bờ nam sông Lam để giữ và đợi cơ hội. Vả lại dụng binh trước phải chọn tướng. Nay những người cầm quân, phần nhiều là chỗ họ hàng cố cựu với nhà chúa có người không quen kỷ luật, tiến lui trái phép, cũng có người dung quân cướp bóc để mất lòng dân. Như thế đều không phải là đạo toàn thắng. Xưa kia, Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố đều có trí dũng, làm tướng nhà Hán, lập được công nghiệp, có phải đều là người Phong Bái
 đâu? Nay tôi xin chọn kỹ các tướng, ai có mưu lược thì không cứ là thân thích hay người ngoài, đều cho cầm quân, còn những người họ hàng cố cựu mà không biết binh pháp thì cho bổng lộc ưu hậu suốt đời chứ không cho nắm giữ binh quyền. Như thế, bổ dụng sẽ được tướng tài, đánh đâu cũng tất thắng. Chúa khen ngợi, thưởng cho vàng bạc và gươm báu, lại cho trở về quân thứ.(1)
Phải nói rằng đây là những lời tâu hết sức gan ruột của một con người dốc lòng trung thành với đất nước, tận sức với nhiệm vụ được giao. Ông dám đứng lên trước mặt chúa Nguyễn, đưa ra kiến nghị về việc bổ nhiệm tướng sỹ, quyết xin chúa Nguyễn loại những tướng lĩnh là người thân thích với nhà chúa mà chẳng có chút mưu lược, thuật cầm quân nào, đã vô kỉ luật còn quen thói cướp bóc của dân. Lời tấu ấy, không những chẳng làm chúa Nguyễn bực mình mà còn được ban khen, không xét đến việc chúa có nghe theo hay không, nhưng riêng việc này cũng chứng tỏ Hữu Dật là một nhân vật có tầm quan trọng như thế nào. Chính chúa Nguyễn cũng đã không tiếc lời khen ngợi cơ mưu, tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào tài cầm quân và khả năng xuất trận của Nguyễn Hữu Dật. Với uy danh được củng cố ngay từ những ngày đầu theo việc quân doanh, Hữu Dật không ít lần bị đám tướng sỹ buông lời rèm pha. Có lần ông vì việc giả làm nội ứng với quân Trịnh, bị Tôn Thất Tráng hiềm khích rèm pha với chúa Nguyễn, khiến đến nỗi phải bị tù ngục, Hữu Dật bèn thuật truyện Anh liệt chí đời Minh làm thành Hoa Vân Cáo thị, tỏ chí của mình, chúa Nguyễn xem xong lại cho làm văn chức và yêu mến như xưa. Khi Hữu Tiến còn làm Tiết chế, Hữu Dật ở dưới nhưng uy danh có phần nổi trội, nhiều lần cơ mưu đánh được giặc, được chúa Nguyễn đặc biệt ban khen, coi ông với Hữu Tiến như là hai vị hổ tướng, phàm việc quân đều bàn với họ, nên Hữu Tiến có đem lòng ghen ghét, lại thêm bọn tướng sĩ dưới trướng dèm pha. Khi ấy gặp việc quân ta đánh thua thuộc tướng của Trịnh Căn, Hữu Tiến bày mưu hẹn Hữu Dật đánh Trịnh, xong lại rút quân về, khi Hữu Dật biết chuyện thì quân Trịnh đã đến nơi rồi, bèn dùng kế giả trá, khiến quân Trịnh Căn không dám tiến đánh ngay, mà lẳng lặng rút quân về hợp với quân của Hữu Tiến. Là người xuất chúng, nhiều công trạng, tuy bị dèm pha không ít, nhưng Nguyễn Hữu Dật vẫn luôn tỏ ra là người có ý chí vững vàng, cương trực, một lòng trung đạo. Năm Kỷ Hợi (1659), Trịnh Tạc thấy tình hình quân mình thua nhiều, lại nhìn thấy khả năng của Nguyễn Hữu Dật, bèn cho người mang lễ vật sang dâng Hữu Dật, Hữu Dật cả giận, nhận đồ lễ đến thẳng chỗ chúa Nguyễn mà tâu. Chúa Nguyễn hay chuyện vẫn một lòng tin tưởng, ban những đồ châu báu ấy lại cho Hữu Dật tùy ý sử dụng. Về phần Hữu Dật vẫn thẳng thắn trong việc quân, thế nhưng cũng vì việc này mà về sau trong quân doanh dèm pha, khiến cho Hữu Dật uất ức đến sinh bệnh.

Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, Nguyễn Hữu Dật được biết đến như một vị tướng tài ba, là thế hệ công thần khai quốc, có công giúp cho các chúa Nguyễn tạm yên được cục thế phân tranh Nam - Bắc, để dốc sức cho công cuộc Nam tiến, khai khẩn các miền Đồng Nai, Mỹ Tho, Tiền Giang, Vàm Cỏ, Hà Tiên,… Sách Đại Nam liệt truyện tổng kết về ông như sau: Hữu Dật là người sáng suốt có tài lược. Ban đầu làm văn chức, đi giám chiến, danh vọng đã vang dậy rồi. Đến lúc làm tướng, nhiều lần bày mưu cao, đánh đâu thắng đó, người ta thường sánh với Khổng Minh, Bá Ôn. Sau khi Hữu Dật chết, dân Quảng Bình thương và nhớ, gọi là “bồ tát”, lập đền thờ ở xã Thạch Xá. Ông được phong là Thượng đẳng thần, được thờ phụ vào Thái miếu, về sau được thờ ở miếu Khai quốc công thần. Minh Mạng năm thứ 13 (1832) được truy phong Khai quốc công thần, đặc tiến Tráng vũ tướng quân, Hữu quân đô thống phủ chưởng phủ sự thái phó, đổi thụy là Nghị Vũ, phong Tĩnh quốc công, vẫn thờ phụ vào Thái miếu. Năm thứ 16 (1835) lại cho thờ vào Vũ Miếu.  

Nguyễn Hữu Cảnh - Bậc đại khai quốc công thần - Người mở cõi phương Nam

Nguyễn Hữu Cảnh (hay Nguyễn Hữu Kính) tên thật là Nguyễn Hữu Thành sinh năm Canh Dần (1650). Đối với các nhà nghiên cứu về lịch sử khai khẩn vùng đồng bằng Nam Bộ, lịch sử khai cơ nhà Nguyễn,… Nguyễn Hữu Cảnh là một danh tướng không thể không nhắc đến. Ông là con thứ của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, là em của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào. Sinh ra và lớn lên trong cảnh Trịnh - Nguyễn phân tranh, lại thuộc dòng dõi danh tướng nhà chúa Nguyễn, nên ngay từ nhỏ Nguyễn Hữu Cảnh đã tỏ ra thông minh học giỏi, sớm rèn luyện thao lược, văn võ song toàn. Lớn lên lại theo cha chinh chiến trận mạc, ông lĩnh hội nhiều tinh hoa trận mạc từ cha, lại là người nhạy bén, cơ mưu, nên đã lập được nhiều chiến công lớn, trở thành một võ tướng được chúa Nguyễn hết sức tin yêu, trọng vọng và phong chức Chưởng Cai cơ, tước Lễ Thành hầu.

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được xem là một vị tướng tài ba, một nhà quản lý hành chính xuất sắc, người có công trong việc xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất Sài Gòn - Gia Định vào năm 1698. Kể từ thời điểm đó, miền đất này chính thức trở thành một đơn vị hành chính thuộc lãnh thổ Đại Việt, tức Việt Nam ngày nay.

Nhâm Thân (1692), Quốc vương Chiêm Thành là Bà Tranh làm phản, lấn cướp Diên Ninh. Chúa cho Hữu Cảnh làm thống binh cùng với tham mưu Nguyễn Đình Quang đem quân tiến đánh, phá được quân Chiêm, bắt Bà Tranh đem về, đổi tên vùng đất ấy gọi là trấn Thuận Thành (đất Ninh Thuận - Bình Thuận ngày nay). Sau đấy một đám người Tàu đứng đầu là A Bân, dụ dỗ đám quần chúng còn sót của Thuận Thành làm loạn. Hữu Cảnh lại được lệnh ra biên cương dẹp loạn, đem lại bình yên cho dân chúng, rồi ông được cử làm Trấn thủ dinh Bình Khang (nay là Khánh Hoà - Bình Thuận).
Mùa xuân tháng 2 năm Mậu Dần (1698), chúa Nguyễn Phúc Chu sai Hữu Cảnh làm thống suất, đem quân đi kinh lược Chân Lạp, lấy đất Đồng Phố, đặt là phủ Gia Định phân chia đất ấy, lấy Đồng Nai (Hán văn là Lộc Dã) làm huyện Phúc Long, đặt doanh Trấn Biên, lấy Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng doanh Phiên Trấn, mở đất nghìn dặm, được hơn 4 vạn hộ, chiêu mộ dân xiêu tự châu Bố Chính trở vào Nam cho ở đất ấy. Đặt xã, thôn, phường ấp, khai khẩn ruộng đất, định ngạch tô thuế, làm sổ đinh. Đến lúc về, Hữu Cảnh lại lĩnh trấn như cũ. Nguyễn Hữu Cảnh không chỉ có biệt tài về quân sự, mà còn có đầu óc tổ chức giỏi nên được chúa Nguyễn cử vào Nam kinh lược, mở mang bờ cõi và tổ chức bộ máy ở vùng đất mới hoang sơ của nhà nước lúc bấy giờ đang còn phức tạp. Trong lịch sử đã ghi chép lại nhiều chiến lược được Nguyễn Hữu Cảnh đưa ra nhằm quản lý những khu vực mới được khai thác, giúp ổn định sinh hoạt cho người dân cũng như thiết lập hệ thống hành chính cố định. Nhà Nguyễn trong quá trình mở mang bờ cõi về phía Nam, nằm trong cục diện phương Bắc chịu mối đe dọa từ chúa Trịnh Đàng Ngoài, phía Nam lại vấp phải sự kháng cự của các thế lực người Xiêm, Cao Miên, Mã Lai, việc có một trình độ tổ chức chính trị và quân sự vượt trội là ưu thế giúp nhà chúa Nguyễn có thể khai thác và quản lý tốt khu vực rộng lớn và trù phú này.

Sự nghiệp vẻ vang của công cuộc mở mang bờ cõi vùng đất Nam Bộ vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII trên đất nước Việt Nam ta, được các chúa Nguyễn thay nhau củng cố, các danh thần dốc công phò trợ, trong đó có tên tuổi của Khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh. Chính vì vậy mà năm ông đặt chân đến xứ Đồng Nai được chọn làm mốc cho việc khai mở vùng đất mới - phương Nam. Với chuyến kinh lược này, Nguyễn Hữu Cảnh đã thực hiện những công việc quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với công cuộc khai khẩn không chỉ Đồng Nai mà còn toàn vùng Nam Bộ. Từ một vùng đất lưu dân tự phát, Nguyễn Hữu Cảnh với tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển đã chiêu mộ dân ngũ Quảng (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức - tức Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi) có nguồn gốc đồng bằng sông Hồng, sông Mã cùng với số tù binh mà chúa Nguyễn bắt được không muốn về bản quán. Họ chăm lo khai khẩn ruộng đất, đặt dưới các đơn vị phường ấp, thôn xã, họ nhận phần đất được chia; chính quyền lập sổ bộ, tịch điền, đóng thuế đinh điền… Ông đã chính thức hoá việc sát nhập toàn bộ đất Đông Nai vào bản đồ Đàng Trong, mở mang biên cương lãnh thổ đất Việt.
Bằng việc sắp đặt, tổ chức hệ thống hành chính, áp dụng chính sách khai hoang, lập ấp hợp lý của ông, chẳng bao lâu vùng đất đầm lầy và rừng núi Đồng Nai vươn lên sức sống mới với những làng mạc, phố xá trù phú. Những việc làm của ông trong chuyến đi này tạo nên nhân tố cơ bản làm đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội - chính trị cho vùng đất phương Nam của Tổ quốc, đem lại cuộc sống phồn vinh cho nhân dân.

Không những ông là vị tướng khai biên xuất, nhà chính trị tài giỏi mà còn là người giàu lòng nhân hậu, với một tâm hồn thuần phác yêu quê hương, đặt nặng tình lưu luyến chân thành với mảnh đất Quảng Bình. Như ta thấy, ông đã lấy tên hai huyện Phước Long, Tân Bình ở Quảng Bình vào đặt tên cho vùng đất mới khai hóa này, mà đến nay phần lớn vẫn còn. Trước hết là hai huyện Phước Long (vùng Đồng Nai) và Tân Bình (vùng Sài Côn - Bến Nghé). Nhiều thôn xã khóm ấp được mang tên “Bình” hoặc “Tân” như: Bình Dương, Bình Đông, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Trị, Bình Long, Bình Quới, Bình Hòa, Bình Điền, Bình Phước,... Tân Định, Tân Hưng, Tân Khai, Tân Thuận, Tân Mỹ, Tân Phước, Tân Thạnh...

Do công nghiệp và ân đức ấy, ông đã được nhân dân trong vùng kính trọng, họ tỏ lòng tôn kính uy danh ông, không dám gọi tên húy luôn cả hai tên Kính và Cảnh mà chỉ tôn xưng bằng chức tước của ông là quan Chưởng cơ, quan Thống suất và tôn quý gọi là Lễ Công, Đức Ông.

Mùa thu, năm Kỷ Mão (1699), Quốc vương Chân Lạp là Nặc Thu làm phản, chúa Nguyễn lại sai Hữu Cảnh làm Thống suất đi dẹp yên biên cương. Ông đem quân đi Nam Vang, đây là vùng xung yếu cần phải can thiệp quân sự. Lần này, ông cũng dùng chính sách ôn hòa, lấy nhân tâm thu phục lòng người là chính. Mùa xuân, năm Canh Thìn (1700), sau khi bình định xong biên cương, ông đưa quân trở về. Truyện được chép trong Đại Nam liệt truyện rằng: Nặc Thu đến cửa quan xin hàng, Hữu Kính với lòng thành thực vỗ về yên ủi, cho Nặc Thu về thành La Bích chiêu tập dân xiêu. Còn mình dẫn quân về bài Sao Mộc, báo tin thắng trận. Gặp mưa to gió lớn, núi Lao Đội ở trước bãi bị sạt lở. Hữu Kính đêm mộng thấy thần nhân bảo rằng: “Tướng quân nên về sớm, chứ ở lâu đây không lợi”, Hữu Kính cười, rằng: “Mệnh ta ở trời, há ở đất này đâu.” Thức dậy thân thể nhọc mệt. Nhân ngày tết đoan ngọ, Hữu Kính gượng ốm, cùng uống rượu mua vui với các tướng tá, thình lình thổ ra một cục máu, Hữu Kính lấy tay áo che đi, không để cho mọi người biết để yên lòng quân. Đến lúc ốm nặng, Hữu Kính than rằng: “Ta muốn nối chí ông cha, hết sức báo nước, ngặt vì số trời có hạn. Chứ há phải sức người làm được đâu?” Đem dẫn quân về đến Rạch Gầm (Hán văn là Sầm Khê) Hữu Kính chết. Thọ 51. Đoạn chép tuy ngắn ngủi, lại mang dấu ấn của tâm thức tôn giáo, nhưng ta có thể thấy rõ được khí phách của một con người hào sảng, quảng tuệ trong chính trị, lại có chí hướng vượt trội, chỉ tiếc là ý trời với lòng người không được tương thông, ông mất khi đang giữ vị trí trọng yếu đối với công cuộc khai cơ của chúa Nguyễn tại miền Nam.
Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân, chúa Nguyễn mất đi một vị một đại công thần, tài đức vẹn toàn. Quý mến và ghi nhớ công lao của ông, ở các nơi ông đặt chân đến nhân dân lập đền thờ ông, một số trường học đặt tên ông. Tại thôn Bình Hoành, dinh Trấn Biên, người dân đã lập võ miếu trang nghiêm tôn ông là vị Thành hoàng đầy linh hiển, luôn luôn giúp người dân xứ sở bình an, thịnh trị. Đền thờ ông nằm trên bờ sông Đồng Nai, nơi tổng hành dinh mà ông đã đóng quân khi mới đặt chân đến xứ Đồng Nai. Các đời vua nhà Nguyễn cắt cử người trông coi, hằng năm xuất công quỹ trọng kính ngày giỗ, trùng tu sửa sang.

Công ơn của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đối với nhân dân Đồng Nai nói riêng và cả vùng Nam Bộ nói chung thật sâu đậm, xứng đáng được tôn vinh là “Đệ nhất công thần xứ Đồng Nai”. Lịch sử khai phá vùng đất phương Nam của Tổ quốc ta mãi mãi khắc ghi ông là “tiên hiền của các tiên hiền”.
Nguyễn Hữu Hào và tác phẩm Song Tinh Bất Dạ

Dòng họ Nguyễn Hữu được mệnh danh là dòng họ “danh gia vọng tộc”. Theo phả hệ dòng họ Nguyễn Hữu thì Nguyễn Hữu Hào, sinh năm 1646, (nhưng trong “Đại Nam thực lục” lại không ghi rõ năm sinh của ông) tại làng Phúc Tín, huyện Khang Lộc (nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Ông sinh ra và lớn lên giữa cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn trong một gia tộc có nhiều công lao to lớn vào thời kỳ các chúa Nguyễn khai phá miền Nam cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII. Thân sinh của ông - Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật - một con người văn võ toàn tài, học rộng, tài cao, làm tướng có nhiều công lớn, đánh đâu thắng đó, được xem là chỗ dựa vững chắc dưới thời ba vị chúa Nguyễn: chúa Sãi, chúa Thượng và chúa Hiền. Em ruột của ông - Thống binh Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh – một võ tướng có công lớn trong việc mở mang bờ cõi phương Nam nước Việt ta (ở Biên Hòa, Châu Đốc, Long Xuyên… đều có đền thờ ông). 

Bản thân Nguyễn Hữu Hào sớm thừa hưởng phẩm chất của người cha tài giỏi, cũng giỏi cả văn lẫn võ, thông minh mưu lược, có tài quân sự. Ngay từ lúc nhỏ cũng thường theo cha đánh giặc, tập biết việc binh nên sớm được lập tước hầu. Năm Kỷ Tỵ (1689), ông được làm Cai cơ Cựu Doanh. Xuân Canh Ngọ (1690), khi Nguyễn Hữu Hào đương chức thống suất, lãnh trách nhiệm đi bình định phía Nam. Tướng quân Hào Lương hầu muốn dùng chính sách ngoại giao hơn là quân sự, với lòng nhân ái, yêu mến binh lính, săn sóc dân chúng. Ông không muốn lấy thế thắng để trấn áp kẻ đã quy phục mình “Thừa lúc chi nguy mà làm điều phi tín nghĩa, rất không phải đạo”. Với chính sách ôn hòa đó, mà biên cảnh được yên bình, quân lính được vẹn toàn, thế nhưng Nguyễn Hữu Hào lại bị dèm pha, gán cho ông cái tội chần chừ bỏ lỡ cơ hội thắng lớn. Chúa nghe theo những lời dèm pha ấy, tức giận tước hết quan chức của ông. Trở lại với cuộc sống thứ dân, Nguyễn Hữu Hào vẫn bình thản, vui vẻ, thong dong ngắm cảnh, đọc sách, ngâm vịnh thơ phú… Sau một thời gian chúa Nguyễn Phúc Chu lên nối ngôi (1691-1724) ông được phục chức Cai cơ rồi dần lên chức Chưởng cơ. Năm Giáp Thân (1704), Nguyễn Hữu Hào được cử làm Trấn thủ Quảng Bình, đóng tại Dinh trấn Võ Xá. Mùa thu năm Quý Tỵ (1713), ông mất, thọ 67 tuổi, được chúa truy tặng cho hiệu “Đôn hậu Công thần”, tên thụy “Nhu Từ”.

Qua sử sách được biết, trong thời gian Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào làm cai bạ ở Quảng Bình có sáng tác truyện “Song Tinh Bất Dạ” (tên gọi “Song Tinh Bất Dạ” là lấy từ “Đại Nam liệt truyện tiền biên”, thường vẫn gọi là “Truyện Song Tinh”) bằng chữ Nôm, thể lục bát, được người đời ca tụng.

“Song Tinh Bất Dạ” là một tác phẩm lớn, dài 2.216 câu, được sáng tác khá lâu nhưng giới học giả dường như không biết đến. Chỉ đến khi học giả Đông Hồ Lâm Tấn Phát người Hà Tiên sao lục và ấn hành căn cứ vào bản phiên âm năm 1906 từ Nôm sang chữ Quốc ngữ của Hữu Lân tiên sinh (bác của ông) thì nó mới được để ý. Tuy nhiên, bản phiên âm này gần hay xa bản nguyên tác của Nguyễn Hữu Hào các nhà nghiên cứu vẫn chưa dám khẳng định vì bản Nôm, bản khắc và bản chép tay của truyện “Song Tinh Bất Dạ” đến nay đã không còn nữa.

Sau đó, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, có chép tay lại bản phiên âm mà Đông Hồ gửi cho tạp chí Đông Thanh 1932, đem sang Pháp tra cứu, hiệu đính để cho ra đời một bản phiên âm có thể nói là chính xác hơn bản của Đông Hồ vào năm 1987, giúp cho độc giả trong và ngoài nước Việt Nam ta được đọc cuốn “Truyện Song Tinh” của tác giả Nguyễn Hữu Hào (Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1987, với 8.200 cuốn) trình bày khá đầy đủ và công phu về tác giả, thời điểm sáng tác, lai lịch văn bản, nội dung, cách hiệu đính, diễn nghĩa nội dung truyện…
Cũng theo Giáo sư Hoàng Xuân Hãn thì truyện “Song Tinh Bất Dạ” của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào diễn Nôm từ tác phẩm “Định tình nhân” - một tiểu thuyết Trung Hoa ít được biết đến của một tác giả không rõ tên, gồm 16 hồi “dài độ tám vạn chữ, gấp năm lần truyện Nôm”, ra đời trong khoảng cuối triều Minh đầu triều Thanh. Hoàng Xuân Hãn còn dịch cả lời tựa của “Định tình nhân” và cho biết: “Về cách diễn ca, Nguyễn Hữu Hào cũng như Nguyễn Du, đều theo mạch lạc nguyên tác, không thêm nhân vật hay hành động gì. Trái lại, cả hai đều bỏ những tiết đoạn rườm rà không cần cho cốt truyện”. Truyện thơ kể về việc hai người bạn thân Song Ông và Giang Ông đỗ đồng khoa, cùng làm quan to trong triều, hứa gả con cho nhau. Chẳng may Song Ông sớm qua đời, Song Bà đưa con về quê ở Thục Xuyên. Từ đó, hai nhà bặt tin. Sau này, Giang Bà sinh được một con gái, đặt tên là Nhụy Châu. Giang Ông sớm từ quan, đưa gia đình về quê ở Thiệu Hưng. Song Bà nuôi con khôn lớn trong cảnh bần hàn. Song Tinh học giỏi, nhiều nhà giàu trong vùng muốn gả con gái cho chàng. Mẹ giục chàng sớm thành gia thất, nhưng chàng xin đi tầm sư học đạo. Chàng qua Thiệu Hưng và tình cờ gặp được Giang Ông. Giang Ông đưa Song Tinh về nhà dạy học. Ở đó chàng gặp được Nhụy Châu, đem lòng yêu mến nàng, rồi hai người bí mật gặp gỡ, thề thốt gắn bó cùng nhau. Ông bà Giang cũng có ý muốn gả Nhụy Châu cho chàng. Song Tinh về Thục Xuyên báo tin vui cho mẹ và dự thi Hương, đỗ Giải Nguyên, tiếp tục thì Hội, thi Đình và đỗ Trạng Nguyên. Có viên phò mã Đồ Công muốn gả con gái cho chàng, chàng đã từ chối vì đã có đính ước với Nhụy Châu. Phò mã tức giận tìm cách trả thù, đẩy chàng ra ngoài phong cương. Chàng vâng mệnh vua, không kịp quay về Thiệu Hưng tiến hành hôn lễ với Nhụy Châu. Cùng lúc đó, có Hách Nhược Sinh, con của một vị nguyên nhung, tính tình thô lỗ đến cầu hôn với Nhụy Châu, bị Giang Ông từ chối, tìm cách rửa hận. Nhân việc Diêu Doãn về Thiệu Hưng tuyển cung phi cho Thái tử, Hách Nhược Sinh đã tiến cử Nhụy Châu. Giang Ông không được trái lệnh đành để thái giám đưa con gái mình vào cung. Nhụy Châu vô cùng đau khổ đành thuyết phục cha mẹ nhận Thể Vân làm con nuôi, để Thể Vân thay mình kết duyên với Song Tinh. Nàng đưa cho Thể Vân một bức di thư gửi gắm tấm lòng và thuyết phục Song Tinh vì tình xưa mà nhận Thể Vân làm vợ. Trên đường về kinh, Nhụy Châu nhảy xuống sông tự tử, Thần sông báo mộng cho người hầu của Song Tinh cứu nàng rồi đưa nàng về nhà Song Tinh ở Thục Xuyên. Song Tinh xong việc ngoài biên cương, trở về kinh, ghé qua Thiệu Hưng, thăm nhà họ Giang, nghe tin Nhụy Châu tự vẫn, đau khổ vô cùng, nhưng không muốn phụ lời Nhụy Châu qua bức di thư, nên đành kết hôn với Thể Vân. Sau đó, chàng để Thể Vân ở lại, một mình về kinh. Để ràng buộc chàng, Giang Ông đã đưa Thể Vân về nhà họ Song ở Thục Xuyên. Đến đó, mới biết Nhụy Châu còn sống, cha con chị em gặp nhau vui mừng khôn xiết. Sau khi về kinh, Song Tinh xin về quê thăm mẹ. Song Bà liền tổ chức tiệc hoa cho Song Tinh với Thể Vân, để thử lòng Song Tinh, biết chàng vẫn một lòng chung thủy, Nhụy Châu rút tram tháo khăn che mặt, hai người gặp nhau giãi bày mọi nguồn cơn. Nhụy Châu giảng hòa cho Thể Vân và Song Tinh, chàng Song hưởng hạnh phúc viên mãn trong đêm tân hôn, sau đó giao lại cơ nghiệp cho em, đưa mẹ và hai vợ theo Giang Ông về Thiệu Hưng. Vua biết chuyện khen Nhụy Châu tiết liệt, Song Tinh tài hoa, ban thưởng hậu, cho chàng tham dự việc trị nước. Cả gia đình chàng sau đều đỗ đạt hiển vinh.

Tuy tác phẩm “Song Tinh Bất Dạ” của Nguyễn Hữu Hào còn nhiều vấn đề để tìm hiểu và nghiên cứu, nhưng theo Đặng Thanh Lê thì nó là “một trong những truyện Nôm đầu tiên trong văn học viết thế kỷ XVIII đã lấy tình yêu tuổi trẻ làm chủ đề tác phẩm. Đông Hồ xem “Song Tinh Bất Dạ” là tác phẩm thể truyện diễn ca độc nhất trong khoảng 5 thế kỷ (XIII-XVIII) văn chương chữ Nôm của Việt Nam. So với “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, thì nó còn kém xa, nhưng “Song Tinh Bất Dạ” được coi là một sự khởi đầu, là một trong những tác phẩm khơi nguồn cho loại truyện thơ Nôm bác học nở rộ, nó đã cùng với “Truyện Kiều” và “Truyện Lục Vân Tiên” đánh dấu 3 cái mốc quan trọng cho loại truyện thơ Nôm có tên tác giả viết về chủ đề tài tử - giai nhân.

Ra đời trong giai đoạn 1704-1713, trước “Truyện Kiều” của Nguyễn Du gần 100 năm, tuy “Song Tinh Bất Dạ” chưa đạt đến sự điêu luyện, tinh tế song nó đã có nhiều thành tựu quan trọng trong việc xây dựng ngôn ngữ nghệ thuật, nội dung truyện vừa truyền thống vừa hiện đại, xây dựng các tình tiết li kì hấp dẫn với nhiều cung bậc cảm xúc tình cảm, bằng nhiều thủ pháp khác nhau. Tác phẩm đã thể hiện quan niệm về tình yêu hết sức tự do vượt thời đại không bị ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến, ngôn ngữ bộc lộ một phong cách riêng mang đậm dấu ấn cá nhân, đặc biệt là cách xây dựng hình tượng nhận vật cũng như ngôn ngữ nhân vật hết sức độc đáo. “Song Tinh Bất Dạ” của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào đáng để lưu dấu, trở thành một tác phẩm quý đối với văn học Nôm nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. 

Như vậy, từ Nguyễn Hữu Dật, xuất phát là một văn quan, song sau lại theo nghiệp binh có công trạng lớn, đến những con trai của ông, ai nấy cũng theo dưới trướng ông học binh nghiệp, tuy mỗi người tiếp nhận và phát triển những tinh hoa theo các hướng khác nhau, nhưng đây quả thực là dòng họ hết sức oanh liệt, có phẩm chất khí khái của những bậc Đại Khai quốc công thần, giúp nhà Nguyễn củng cố vững chắc thế lực và địa vị của mình cả về quân sự và chính trị khắp cõi Việt Nam. Bên cạnh những cống hiến trên chiến trận về mặt quân sự, là những cống hiến giúp củng cố chính trị, xã hội, củng cố nền văn hóa - văn học, xứng đáng là một dòng họ văn võ kiêm bị hiếm có trong lịch sử Việt Nam.
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